
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A4  

Tên giáo viên: Chu Thị Lan-Phạm Thị Hiền  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 
Chu Thị Lan  

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 
Phạm Thị Hiền  

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 
Chu Thị Lan  

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 
Phạm Thị Hiền  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

-Cô đón trẻ,hướng dẫn trẻ chào ông bà.bố mẹ,cô giáo và các bạn theo nếp sống văn 

minh 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở, tạo không khí vui tươi thoải mái cho 

trẻ khi đến lớp. Động viên khuyến khích trẻ đi học đúng giờ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ khi ở nhà. 

- Kết hợp với phụ huynh nhắc trẻ thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nề nếp, sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với 

tình huống: Chào cô, chào tạm biệt bố mẹ và người thân. 

- Thực hiện đúng các kỹ năng: Cất đồ dùng, ba lô, giầy dép đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe một số bài hát về gia đình, về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Hướng trẻ chọn góc chơi theo ý thích.  
 

-Trẻ tập thể dục theo nhạc chung của trường,Bài ca tôm cá 

-Khởi động: 

+Trẻ đi vòng tròn theo nhạc,thay đổi các kiểu chân 

+Trẻ đứng vòng tròn khởi động cổ,tay,chân 

+Trẻ về đội hình 4 hàng ngang 

-Bài tập phát triển chung: 

+Động tác tay :  

 

Trò chuyện 

Nói địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu có)… khi 

được hỏi, trò chuyện. (MT45)  
 

MT45, 

MT15 



Hỏi trẻ về ngôi nhà của bé, cách sử dụng đồ dùng trong gia đình. 

- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về gia đình của bé, các hoạt động trong gia đình.  

-Trẻ biết 1 số nhu cầu sử dụng đồ dùng trong gia đình.Cách sử dụng các loại đồ dùng 

trong gia đình. 

- Phân biệt đồ dùng an toàn và đồ dùng không an toàn trong gđ. 

+Trò chuyện với trẻ để trẻ nói được địa chỉ gia đình mình, số điện thoại của người thân 

-Trẻ biết về ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam,cho trẻ đọc thơ,nghe hát về ngày 

20/11 

-Dạy trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 

-Trò chuyện với trẻ để trẻ biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng.... là 

những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các 

vật sắc, nhọn.(mt 15) (MT15)  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

STEAM: LÀM NHÀ 

CÓ 3 TẦNG, 8 BẬC 

CẦU THANG  

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

(Đề tài) (MT96)  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình (Đề 

tài)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trang trí cái cốc( 

Đề tài)  

MT6, 

MT44, 

MT96, 

MT57, 

MT97, 

MT58 

T3 

Vận động 

-Vận động cơ bản : 

Nhảy lò cò được ít 

nhất 5 bước liên 

tục,đổi chân theo yêu 

cầu 

-TC: “Cáo và thỏ”. 

(MT6)  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái E, Ê  

Vận động 

Bật liên tục vào vòng 

TC: “Tung cao hơn 

nữa”  

Làm quen chữ viết 

GIÁO ÁN STEAM: 

LÀM QUEN CHỮ 

CÁI U,Ư  

T4 

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí của 

đồ vật phía trên, dưới 

Làm quen với toán 

Ôn xác định các phía 

trước-sau,phía trên-

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 3 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6  

Làm quen với toán 

Đếm đến 7, nhận biết 

các nhóm có 7 đối 

tượng. 



so với 1 vật làm 

chuẩn  

phía dưới so với vật 

làm chuẩn  

 

Nhận biết chữ số 7.  

T5 

Âm nhạc 

-Dạy VĐ:  

“Nhà mình rất vui” 

-Nghe hát: “Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc to” 

-TC: “Bạn cùng nhảy 

múa”  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Mẹ ơi 

có biết (Nhạc sĩ: 

Nguyễn Văn Chung) 

NDKH: + NH: Em là 

bông hồng nhỏ - 

nhạc sĩ Trịnh công 

Sơn  

Âm nhạc 

-DH: Cô giáo miền 

xuôi (Mộng Lân) 

NH: Cô giáo bản 

Hèo 

TC: nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

Âm nhạc 

Biểu diễn hát, múa 

các bài hát về gia 

đình (MT97)  

T6 

Khám phá 

Tìm hiểu về các 

thành viên trong gia 

đình (MT44)  

Văn học 

Thơ:Thăm nhà bà 

(Tác giả: (MT57)  

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

20/11  

Văn học 

Truyện :Ba cô gái 

(MT58)  

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

+ Thứ 2: HĐCCĐ: Vẽ người thân bằng phấn trên sân. TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Chơi tự 

do. 

+ Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ ra khu vui chơi cát và nước. TCVĐ:Ô ăn quan. Chơi tự do. 

+ Thứ 4: HĐCCĐ: Trải nghiệm cách gieo trồng, chăm sóc 1 số loại rau mùa đông. 

TCVĐ:Bịt mắt bắt dê. Chơi tự do. 

+ Thứ 5: HĐCCĐ: Trò chuyện về gia đình bé 

+ Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu nhảy dân vũ với lớp A6. TCVĐ: Kéo co. Chơi tự do 

Tuần 2 

+ Thứ 2:HĐCMĐ: Vẽ tranh gia đình trên sân.TCVĐ: Truyền bóng qua đầu ,Chơi tự do 

+ Thứ 3:HĐCMĐ:Trải nghiệm góc thư viện của trường 

+ Thứ 4:HĐCMĐ: Thí nghiệm : sự đổi màu của nước TC: Về đúng nhàChơi tự do 

+ Thứ 5:HĐCMĐ: xếp nhà bằng các nguyên vật liệu,TCVĐ : Cái túi bí mật, Chơi tự 

do 

MT75 



+ Thứ 6: HĐCMĐ: Trải nghiệm góc thư viện của trường 

Tuần 3 

+Thứ 2: HĐCMĐ:làm tranh tặng mẹ ,TCVĐ : Thi xem ai nhanh , Chơi tự do 

+Thứ 3: HĐCMĐ: Vẽ hoa tặng cô giáo bàng phấn trên sân. 

+Thứ 4: HĐCMĐ: Quan sát cây bàng,TCVĐ: Bịt mắt bắt dê,chơi tự do 

+Thứ 5: HĐCMĐ: Giao lưu trò chơi kéo co với lớp A5 

+Thứ 6: HĐCMĐ: Lao động tập thể ,TCVĐ: mèo đuổi chuột,Chơi tự do (MT 75 ) 

Tuần 4 

+ Thứ 2:HĐCMĐ: quan sát hoa .TCVĐ: cướp cờ ,Chơi tự do 

+ Thứ 3:HĐCMĐ:Chơi ở góc sáng tạo 

+ Thứ 4:HĐCMĐ: quan sát vườn hoa TC: Về đúng nhà Chơi tự do 

+ Thứ 5:HĐCMĐ:Trải nghiệm góc thư viện của trường 

+Thứ 6: HĐCMĐ: TCVĐ Rồng rắn lên mây , nghe giai điệu đổi vị trí , Chơi tự do 

(MT75)  

Hoạt động chơi góc 

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, 

muốn đi chơi phải xin phép. (MT84)  
 

Tuần 1: 

* Góc xây dựng (Góc trọng tâm T1, ): Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Mục đích: Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành Ngôi nhà của bé và công trình xây 

dựng. 

Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các phòng học, tường rào hoặc tạo thành 

hình mới theo ý thích 

- Chuẩn bị: (Cổng nhà, nhà, hoa, cỏ, gạch, khối hình vuông, chữ nhật, tam giác....) 

* Góc phân vai:( MT 84 ) Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công 

cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời 

ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép. 

- Mục đích: Rèn kỹ năng chơi phân vai, 

- Bán hàng: Gia đình bé đi Siêu thị (Bán mũ, quần áo, chun buộc tóc, đồ chơi, quà , đồ 

MT84, 

MT74 



dùng gia đình...) 

.Gia đình: Đóng vai các thành viên trong gia đình, kể về các ngày vui trong gia đình bé, 

biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè 

- Nấu ăn : Trẻ chế biến các món thịt, cá..... 

Tuần 2: 

+ Góc tạo hình: ( Góc trọng tâm ): xé dán các đồ dùng trong gia đình 

+ Góc kĩ năng: chuyền hạt 

+ góc bán hàng: trẻ bán các dụng cụ gia đình 

+ góc toán: trẻ sếp số 7 bằng các nguyên vật liệu ,đồ số 

+ góc chữ cái: đồ chữ ,nối chữ ........ 

+ Góc nấu ăn: chế biến các loại rau thành nhiều món 

Tuần 3 

* Âm nhạc( Nội dung trọng tâm ) : Hát, múa các bài hát về bản thân của bé, ngày 20/11 

(Xắc xô, phách, lục lạc....) 

* Góc sách truyện: 

- Đọc thơ, kể chuyện, xem tranh về ngày 20/11, về bản thân trẻ.(Hình ảnh truyện, sách, 

kéo, hồ, bút mầu....) ( 

- xem tranh truyện đôi tai xấu xí, món quà của cô giáo... 

- Miêu tả sự việc với nhiều thông tin về hành động, tính cách, trạng thái...của nhân vật: 

- Miêu tả đối tượng, hành động, hoạt động, sự kiện bằng các cách khác nhau ( chia sẻ 

bằng lời, sơ đồ, hình ảnh, mô phỏng.(MT58) 

* Góc chữ cái 

- Tập tô, đồ các chữ cái o, ô, ơ, trò chơi chữ cái: Xếp chữ, nối chữ, tìm chữ trong bài 

thơ, tô màu nhân vật, làm sách truyện món quà của cô giáo…… 

* Góc toán : Tìm số lượng đồ dùng có số lựng là 7, Làm thẻ số 7, nận cắt dán, tô các 

chữ số, kẹp , nối số lượng tương ứng với đồ dùng, dùng gậy số tách nhóm số lượng 7 

thành 2 phần nêu được cách tách, làm bài tập số luong, bài tập phát triển tư duy. 

* Góc kỹ năng thực hành: Dạy trẻ kỹ năng xem tranh, thực hành kỹ năng cài khuy áo, 

xâu giày,cài quai dép, đóng mở phecmotea.. 

* Góc khám phá: Khám phá về các bộ phận trên cơ thể bé, trò chơi: Bé thử làm nghệ 



sỹ( Phân biệt các trạng thái, cảm xúc khác nhau.Trò chơi: Bé lớn lên như thế nào( Sắp 

xếp bức tranh thấy sự thay đổi của bản thân theo thời gian) Làm bài tập (phân loại 

nhóm đồ dùng ban trai, bạn gái. Tìm đồ vật có điểm khác với điểm còn lại……) 

* Góc thiên nhiên: Tưới cây,....(Bộ đồ chơi tưới cây, khăn lau, cây xanh)  

- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức..( MT 74) 

Tuần 4 

+Góc kĩ năng( góc trọng tâm ) : bé làm gì khi ở nhà 

+ Góc âm nhạc : trẻ vận động bài hát nhà mình rất vui 

+ Góc văn học : trẻ xem tranh ảnh ,video về gia đình 

+ Góc thể chất : bật chụm tách chân 

+ Góc thiên nhhiên : chăm sóc cây xanh 

+ Góc phân vai : chế biến các món ăn cho gia đình (MT74)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, mời trước khi ăn. Nhận biết một số 

nguy cơ không an toàn khi ăn uống 

- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện riêng, tự nhặt cơm rơi vào khay và lau tay. 

- Nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. Vệ sinh đầu tóc, quần áo gọn gàng. Nhắc 

trẻ tự rửa mặt, chải răng hàng ngày ở trường và khi ở nhà. 

- Rèn kỹ năng bê ghế vào bàn ăn và cất ghế. 

- Vận động sau ngủ dậy. Hát và vận động bài: Gia đình nhà Gấu; Niềm vui gia đình 

- Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: 

- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá… 

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả… (MT8)  

MT8 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

-Thứ 2:Làm quen bài thơ :Nhà của em. 

-Biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình.( MT 73) 

-Thứ 3: Các bạn có tên chứa chữ cái e ê, trò chơi "Nhà bé ở đâu". 

-Thứ 4: Dạy trẻ nếp sống văn minh:sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp gọn gàng  

-Thứ 5: Trải nghiệm: Bóc lạc, TC số điện thoại của bố mẹ - số nhà ở đâu, 

-Thứ 6: Biểu diễn diễn văn nghệ . nêu gương cuối tuần. 

* Tuần 2: 

MT73 



-Thứ 2: Cho trẻ kể về một số đồ dùng trong nhà. 

-Thứ 3: Ôn các chữ cái đã học. 

-Thứ 4: Dạy trẻ thực hiện nếp sống văn minh:Biết nhận lỗi và xin lỗi khi trẻ làm sai 

-Thứ 5: Cho trẻ đoc đồng giao dềnh dềnh dàng dàng. 

-Thứ 6: Biểu diễn diễn văn nghệ . nêu gương cuối tuần. 

* Tuần 3: 

-Thứ 2: Xếp chữ cái e ê bằng hột hạt . 

-Thứ 3: Dạy trẻ nếp sống văn minh:Biết tôn trọng,lễ phép với người lớn tuổi 

-Thứ 4: Nghe giai điệu đặt lời bài hát, xem hình ảnh video về ngày 20/11, 

-Thứ 5: Đếm các bạn trong lớp theo khả năng. 

-Thứ 6: Biểu diễn cuối chủ đề, vệ sinh lớp, nêu gương. 

*Tuần 4: 

-Thứ 2: Rèn kỹ năng tết tóc. 

-Thứ 3: làm sách bé hoc toán. 

-Thứ 4: phân nhóm đồ dùng trong gia đình 

Thứ 5: Thực hành: Trường hợp khi bị lạc. 

-Thứ 6: Biều diễn cuối tuần, vệ sinh lớp, nêu gương. (MT73)  

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Những người 

thân của bé  

Tuần 2: Ngôi nhà nơi 

tôi sống  
Tuần 3: Cô giáo thân 

yêu của con  

Tuần 4: An toàn trong 

gia đình bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

- 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Tháng 11 lớp A4 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy định, Lớp A4 chưa đưa 

bài học nếp STLVM vào kế hoạch đề nghị giáo viên đưa lồng ghép bài học STLVM vào kế hoạch 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Đã kiểm tra 

 



Ban giám hiệu   Khối trưởng  

 
 

 

 

  

 


